I.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ẢNH

	1
	Bùi Thị Kim Thuỷ
	Phó tịch công đoàn
	[image: https://quantri.longbien.edu.vn/UploadFolderNew/SGDLongBien/Image/thngoclam/2022_9_image/bui-thi-kim-thuy_13092022.jpg] 

	2
	Dương Thị Thuỷ Trang
	Ủy viên
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	3
	Nguyễn Thị Nhàn
	Ủy viên
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	4
	Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh
	Ủy viên
	 [image: ]


 
II. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
 
	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Cúc
	Đoàn viên
	 

	2. 
	Vũ Thị Doan
	Đoàn viên
	 

	3. 
	Dương Thị Dung
	Đoàn viên
	 

	4. 
	Nguyễn Thảo Dương
	Đoàn viên
	

	5. 
	Lê Thị Thu Hà
	Đoàn viên
	 

	6. 
	Lê Thị Bích Hải
	Đoàn viên
	 

	7. 
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Đoàn viên
	 

	8. 
	Thẩm Thị Thuý Hạnh
	Đoàn viên
	 

	9. 
	Lê Thị Hậu
	Đoàn viên
	 

	10. 
	Phan Kim Hoa
	Đoàn viên
	 

	11. 
	Đỗ Thị Kiều Hoa
	Đoàn viên
	 

	12. 
	Nguyễn Hữu Hoàng
	Đoàn viên
	 

	13. 
	Vũ Thị Hồng
	Đoàn viên
	 

	14. 
	Ngô Thị Bích Hồng
	Đoàn viên
	 

	15. 
	Nguyễn Thị Thuý Hồng
	Đoàn viên
	 

	16. 
	Đinh Thị Bích Huệ
	Đoàn viên
	 

	17. 
	Đặng Thị Mai Hương
	Đoàn viên
	 

	18. 
	Đỗ Thị Thanh Hương
	Đoàn viên
	 

	19. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Đoàn viên
	 

	20. 
	Trần Thị Thu Hương
	Đoàn viên
	 

	21. 
	Nguyễn Thị Huyên
	Đoàn viên
	 

	22. 
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	Đoàn viên
	 

	23. 
	Phạm Thị Minh Khánh
	Đoàn viên
	 

	24. 
	Hồ Thị Ngọc Lan
	Đoàn viên
	 

	25. 
	Trần Phương Lan
	Đoàn viên
	 

	26. 
	Phan Thị Mai
	Đoàn viên
	 

	27. 
	Lê Thị Ngọc Mai
	Đoàn viên
	 

	28. 
	Lương Thị Thanh Mai
	Đoàn viên
	 

	29. 
	Nguyễn Quỳnh Mai
	Đoàn viên
	 

	30. 
	Nguyễn Lê Mạnh
	Đoàn viên
	 

	31. 
	Dương Tuyết Minh
	Đoàn viên
	 

	32. 
	Đào Thị Thuỷ Ngân
	Đoàn viên
	 

	33. 
	Vũ Thị Nhanh
	Đoàn viên
	 

	34. 
	Đào Thị Nhung
	Đoàn viên
	 

	35. 
	Đặng Thị Thuỳ Ninh
	Đoàn viên
	 

	36. 
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Đoàn viên
	 

	37. 
	Nguyễn Trần Thái
	Đoàn viên
	 

	38. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Đoàn viên
	 

	39. 
	Nguyễn Thị Thiện
	Đoàn viên
	 

	40. 
	Nguyễn Thị Thoan
	Đoàn viên
	 

	41. 
	Cao Thị Hoài Thu
	Đoàn viên
	 

	42. 
	Ngô Thị Anh Thư
	Đoàn viên
	 

	43. 
	Nguyễn Thị Thuý
	Đoàn viên
	 

	44. 
	Tăng Huyền Trang
	Đoàn viên
	 

	45. 
	Nguyễn Thị Tuyên
	Đoàn viên
	 

	46. 
	Vương Thị Kim Tuyết
	Đoàn viên
	 

	47. 
	Vũ Thị Tố Uyên
	Đoàn viên
	 

	48. 
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Đoàn viên
	 

	49. 
	Phạm Thị Vĩ
	Đoàn viên
	 

	50. 
	Phạm Thị Vin
	Đoàn viên
	 

	51. 
	Đào Văn Tăng
	Đoàn viên
	 

	52. 
	Đào Văn Duyên
	Đoàn viên
	 

	53. 
	Nguyễn Hồng Mỵ
	Đoàn viên
	 

	54. 
	Kiều Sỹ Phụng
	Đoàn viên
	 

	55. 
	Lê Quang Minh 
	Đoàn viên
	

	56. 
	Đào Thị Hồng Tươi
	Đoàn viên
	 

	57. 
	Vũ Thị Nga
	Đoàn viên
	

	58. 
	Nguyễn Minh Thu
	Đoàn viên
	 

	59. 
	Bùi Thị Liên
	Đoàn viên
	 

	60. 
	Cao Tuyết Lê
	Đoàn viên
	

	61. 
	Nguyễn Ánh Chính
	Đoàn viên
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